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{
  "MaBenhNhan": "BN20260001",
  "ID": 0,
  "HoVaTenBenhNhan": "Nguyễn Thị Lan Anh",
  "Tuoi": 28,
  "GioiTinh": 1,
  "DiaChi": "123 Đường Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh",
  "SoTheBHYT": "123456789012",
  "SoYTe": "YT202600123",
  "BenhVien": "Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM",
  "Khoa": "Khoa Nội Thận - Tiết niệu",
  "Buong": "B303",
  "Giuong": "12",
  "ChanDoan": "Viêm bàng quang cấp",
  "LoaiBenhPham": 1,
  "BenhPham": "Nước tiểu",
  "NgayThucHien": "2026-04-08T08:30:00",
  "NgayXetNghiem": "2026-04-09T07:15:00",
  "BacSiDieuTri": "PGS.TS. Trần Văn Bình",
  "MaBacSiDieuTri": "BS12045",
  "TruongKhoaXetNghiem": "TS.BS. Lê Thị Ngọc Mai",
  "MaTruongKhoaXetNghiem": "TKXN045",
  "MaQuanLy": 150058,
  "NgaySinh": "1998-03-15",
  "NgayVaoVien": "2026-04-07T14:20:00",
  "MaCSKCB": "79019",
  "IDMauPhieu":1027,
  "HongCau": "10-15",
  "BachCau": "5-8",
  "TruHat": "++",
  "TruTrong": "+",
  "TruMo": "-",
  "TeBaoThan": "0-1",
  "TeBaoNieuda": "0-2",
  "TeBaoBangQuang": "2-4",
  "CanOxalat": "+",
  "CanCacbonat": "-",
  "CanSulphat": "-",
  "CanPhotphat": "++",
  "CanUrat": "-",
  "CanKhac": "Không thấy",
  "TinhTrung": "-",
  "NNTHongCau": "",
  "NNTTeBaoCoNhan": "",
  "NNTBachCauDoanTrungTinh": "",
  "NNTBachCauLympho": "",
  "NNTBachCauMono": "",
  "NNTTeBaoKhac": "",
  "DKHongCau": 0,
  "DKBachCauDoanTrungTinh": "",
  "DKBachCauLympho": "",
  "DKBachCauMono": "",
  "DKTeBaoKhac": "",
  "DKGhiChu": "Có nhiều tinh thể phosphat. Gợi ý nhiễm khuẩn tiết niệu."
}
